	
	




	
	


	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:   

- Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm.

  
- Nguyên tắc và phương pháp điều chế một số kim loại kiềm.

  
-Nguyên nhân của tính khử rất mạnh của kim loại kiềm.

Kĩ năng: 
 - Làm một số thí nghiệm đơn giản về kim loại kiềm.

 - Giải bài tập về kim loại kiềm.

 Thái độ: Cẩn thận trong các thí nghiệm hoá học

đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Bảng tuần hoàn, bảng phụ ghi một số tính chất vật lí của kim loại kiềm. Máy chiếu.

-Dụng cụ, hoá chất: Na kim loại, bình khí O2 và bình khí Cl2, nước, dao. 

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất chung của kim loại
	
	
	

	2
	Giảng bài mới

A. KIM LOẠI KIỀM
I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON
- Thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn, gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs và Fr(px)
- Cấu hình electron nguyên tử:   ns1
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

- Màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện tốt, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Tính khử rất mạnh
M → M+ + 1e

Kim loại kiềm có số oxi hoá +1.

1. Tác dụng với phi kim
a. Tác dụng với oxi

2Na + O2 → Na2O2 (natri peoxit)

4Na + O2 → 2Na2O (natri oxit)

b. Tác dụng với clo

2K + Cl2 → 2KCl

2. Tác dụng với axit
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2↑

3. Tác dụng với nước
2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

( Để bảo vệ kim loại kiềm người ta ngâm kim loại kiềm trong dầu hoả.
IV. ỨNG DỤNG, TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ
1. Ứng dụng:

 - Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp, kĩ thuật hàng không.

 - Cs được dùng làm tế bào quang điện. 

2. Trạng thái thiên nhiên
Tồn tại ở dạng hợp chất: NaCl (nước biển), Silicat và aluminat có ở trong đất. 

3. Điều chế: Khử ion của kim loại kiềm trong hợp chất bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất của chúng.

Thí dụ:
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B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
I. NATRI HIĐROXIT 

1. Tính chất
a. Tính chất vật lí:  

- Chất rắn, không màu 
- Khi tan trong nước, NaOH phân li hoàn toàn thành ion:

NaOH → Na+ + OH−
b. Tính chất hoá học 
- Tác dụng với axit
HCl + NaOH → NaCl + H2O

H+ + OH− → H2O

- Tác dụng với oxit axit
NaOH + CO2 → NaHCO3 
2NaOH + CO2 → Na2CO3 

- Tác dụng với dung dịch muối

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Cu2+ + 2OH− → Cu(OH)2↓

2. Ứng dụng: Nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm trong công nghiệp luyện nhôm và dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ.

II. NATRI HIĐROCACBONAT
1. Tính chất vật lí: Chất rắn, màu trắng, ít tan trong nước.

2. Tính chất hoá học 

a. Phản ứng phân huỷ
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b. NaHCO3 là hợp chất lưỡng tính

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

2. Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp dược phẩm (chế thuốc đau dạ dày,…) và công nghiệp thực phẩm (làm bột nở,…)

III. NATRI CACBONAT
1. Tính chất vật lí: Chất rắn màu trắng, tan nhiều trong nước. 
2. Tính chất hoá học 

Phản ứng với axit, kiềm, muối
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH

 Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl

Muối cacbonat của kim loại kiềm trong dung dịch nước cho môi trường kiềm.

3. Ứng dụng: Là hoá chất quan trọng trong công nghiệp thuỷ tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi,…

IV. KALI NITRAT
1. Tính chất vật lí: Là những tinh thể không màu, bền trong không khí, tan nhiều trong nước. 

2. Tính chất hoá học:
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3. Ứng dụng: 
Dùng làm phân bón
Thuốc nổ thông thường (thuốc súng) là hỗn hợp 68%KNO3, 15%S và 17%C (than)

- Phản ứng cháy của thuốc súng:
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	Hoạt động 1

- GV dùng bảng HTTH và yêu cầu HS tự tìm hiểu vị trí cấu hình nguyên tố nhóm IA 

Hoạt động 2

- GV dùng dao cắt một mẫu nhỏ kim loại Na.

- GV giải thích các nguyên nhân gây nên những tính chất vật lí chung của các kim loại kiềm.

Hoạt động 3

- GV ?: Trên cơ sở cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo mạng tinh thể của kim loại kiềm, em hãy dự đoán tính chất hoá học chung của các kim loại kiềm.

- GV biểu diễn các thínghiệm: Na + O2; K + Cl2; Na + HCl.

Hoạt động 4

- GV ? Em hãy cho biết để điều chế kim loại kiềm ta có thể sử dụng phương pháp nào ?

- GV dùng tranh vẽ hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ thiết bị điện phân NaCl nóng chảy trong công nghiệp.
Hoạt động 5
- GV cho HS quan sát một mẫu NaOH dưới dạng viên và nghiên cứu tính tan, tính hút ẩm của nó.

-GV: Giải thích các trường hợp xảy ra phản ứng cho muối axít, trung hoà hoặc cả hai.

.

Hoạt động 6
- HS nghiên cứu SGK để biết những tính chất vật lí của NaHCO3.

- GV ?: Vì sao có thể nói NaHCO3 là hợp chất lưỡng tính ?

.

Hoạt động 7
- HS nghiên cứu SGK để biết những tính chất vật lí của Na2CO3.

- GV giới thiệu cho HS biết môi trường của muối Na2CO3
Hoạt động 8
- GV ?: Em có nhận xét gì về sản phẩm của phản ứng phân huỷ KNO3 ?

- Ứng dụng thuốc nổ của KNO3 dựa trên tính chất nào của muối KNO3?


	HS tìm vị trí, tên kl nhóm IA, cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA.
- HS quan sát bề mặt của kim loại Na sau khi cắt và nhận xét về tính cứng của kim loại Na.

- HS dựa vào bảng phụ để biết thêm quy luật biến đổi tính chất vật lí của kim loại kiềm.

- HS quan sát hiện tượng xảy ra. Viết PTHH của phản ứng. Nhận xét về mức độ phản ứng của các kim loại kiềm.

HS nghiên cứu GT để biết được các ứng dụng quan trọng của kim loại kiềm.

- HS viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng minh hoạ cho tính chất của NaOH

- HS nghiên cứu SKG để biết những ứng dụng quan trọng của NaOH

- HS nghiên cứu SGK để biết những tính chất hoá học của NaHCO3. 

- HS nghiên cứu SKG để biết những ứng dụng quan trọng của NaHCO3

- HS dẫn ra những phản ứng hoá học minh hoạ cho tính chất của Na2CO3.

- HS nghiên cứu SKG để biết những ứng dụng quan trọng của Na2CO3.

- HS nghiên cứu SGK để biết những tính chất vật lí của KNO3.


	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
bt 77 gt trang 51
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	Hướng dẫn tự học

bt trang 51,52
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	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên



	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................
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Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

1. Kiến thức: HS biết: 

  - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của kim loại kiềm thổ.

  - Nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ.

- Biết cách dùng các hoá chất để làm mềm các loại nước cứng.

2. Kĩ năng: 
  - Từ cấu tạo suy ra tính chất, từ tính chất suy ra ứng dụng và điều chế.

  - Giải bài tập về kim loại kiềm thổ..

- biết tác hại của  nước cứng trong đời sống.

 3. Thái độ: Cẩn thận trong các thí nghiệm hoá học.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng tuần hoàn, bảng hằng số vật lí của một số kim loại kiềm thổ.Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất chung của kim loại
	
	
	

	2
	Giảng bài mới

A. KIM LOẠI KIỀM THỔ
I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH :

- Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

- Màu trắng bạc, có thể dát mỏng.

- Khối lượng riêng nhỏ Tương đối mềm.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

- Tính khử mạnh.

M → M2+ + 2e

- Số oxi hoá +2.

1. Tác dụng với phi kim 
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2. Tác dụng với axit
a) Với HCl, H2SO4 loãng
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b) Với HNO3, H2SO4 đặc
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3. Tác dụng với nước: Ở nhiệt độ thường Be Mg không khử được nước

Ca  + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI
1. Canxi hiđroxit(vôi tôi, Nước vôi,)
- Hấp thụ dễ dàng khí CO2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 
( nhận biết khí CO2
2. Canxi cacbonat(đá vôi)
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- Bị hoà tan trong nước có hoà tan khí CO2
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3. Canxi sunfat
- Trong tự nhiên, CaSO4 tồn tại dưới dạng muối ngậm nước CaSO4.2H2O gọi là thạch cao sống.
- Thạch cao nung:  CaSO4.1H2O
- Thạch cao khan là CaSO4
C. NƯỚC CỨNG
1. Khái niệm: Nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ 
* Phân loại:
a) Tính cứng tạm thời: Gây nên bởi các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

b) Tính cứng vĩnh cửu: Cl- SO42-
c) Tính cứng toàn phần: Gồm cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cữu.

2. Tác hại
- Nồi hơi, ống nước sẽ bị phủ cặn, tốn thêm nhiên liệu, thậm chí có thể gây nổ.

-Xà phòng không ra bọt. 

3. Cách làm mềm nước cứng
- Nguyên tắc: Làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+.

a) Phương pháp kết tủa 
b) Phương pháp trao đổi ion

4. Nhận biết ion Ca2+, Mg2+  

- Thuốc thử: 
[image: image11.wmf]-

2

3

CO

 và khí CO2.

- Hiện tượng: Có kết tủa, sau đó kết tủa bị hoà tan trở lại.


	Hoạt động 1
- GV dùng bảng tuần hoàn và cho HS tìm vị trí nhóm IIA.

Hoạt động 2
- GV ?: Theo em, vì sao tính chất vật lí của các kim loại kiềm thổ lại biến đổi không theo một quy luật nhất định giống như kim loại kiềm ?

Hoạt động 3
- GV ?: Từ cấu hình electron nguyên tử của các kim loại kiềm thổ, em có dự đoán gì về tính chất hoá học của các kim loại kiềm thổ ?

Hoạt động 4

- GV giới thiệu thêm một số tính chất của Ca(OH)2 mà HS chưa biết.

- GV biểu diễn thí nghiệm sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

- GV hướng dẫn HS dựa vào phản ứng phân huỷCa(HCO3)2 để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên.
Hoạt động 5

- GV giới thiệu về thạch cao sống, thạch cao nung.

- Bổ sung những ứng dụng của CaSO4 mà HS chưa biết.

Hoạt động 6
- GV ?

+ Nước có vai trò như thế nào đối với đời sống con người và sản xuất?


	- HS viết cấu hình electron của các kim loại Be, Mg, Ca,… 

kết luận về tính chất vật lí của kim loại kiềm thổ như bên.

- HS viết bán phản ứng dạng tổng quát biểu diễn tính khử của kim loại kiềm thổ.

- HS nghiên cứu SGK để biết được những tính chất của Ca(OH)2.

- HS quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích bằng phương trình phản ứng.

- HS: Đọc SGK và thảo luận.

- HS: Đọc SGK và thảo luận.

- HS: Đọc SGK và thảo luận.


	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
nhắc lại tính chất hóa học
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	Hướng dẫn tự học

bt trang 57,58
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Tên bài: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Mục tiêu của bài: 

1. Kiến thức: 

 - HS biết: Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của nhôm, ứng dụng và trạng thái thiên nhiên của Al.

 - HS hiểu: 

+ Nguyên nhân gây nên tính khử mạnh của nhôm và vì sao nhôm chỉ có số oxi hoá +3 trong các hợp chất. 

+ Cơ sở khoa học của phương pháp điều chế kim loại Al.

 2. Kĩ năng: 

  - Tiến hành một số thí nghiệm đơn giản. 

  - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về kim loại nhôm.

  - Viết được các quá trình oxi hoá – khử xảy ra trên bề mặt các điện cực trong quá trình sản xuất nhôm.

 3. Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh

đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Máy chiếu.

- Dụng cụ, hoá chất: hạt nhôm hoặc lá nhôm, các dung dịch HCl, H2SO4 loãng, NaOH, NH3, HgCl2.

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất chung của kim loại
	
	
	

	2
	Giảng bài mới

A. NHÔM:

I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON
- Ô số 13, nhóm IIIA, chu kì 3.

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1 
-Có số oxi hoá +3 trong các hợp chất.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

- Màu trắng bạc, nhẹ,mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Nhôm là kim loại có tính khử mạnh:
Al → Al3+ + 3e

1. Tác dụng với phi kim 

a) Tác dụng với halogen

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
b) Tác dụng với oxi
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2. Tác dụng với axit

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2(
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3. Tác dụng với oxit kim loại 
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4. Tác dụng với nước
- Nhôm không phản ứng với nước dù ở nhiệt độ cao là vì trên bề mặt của nhôm được phủ kín một lớp Al2O3 
5. Tác dụng với dung dịch kiềm
  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2(
IV. ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN
1. Ứng dụng
 2. Trạng thái thiên nhiên
V. SẢN XUẤT NHÔM
1. Nguyên liệu: Quặng boxit Al2O3.2H2O 

2. Điện phân nhôm oxit nóng chảy 

2Al2O3 ( 4Al + 3O2
B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM
I. NHÔM OXIT
* Tính chất hoá học: Là oxit lưỡng tính.

 - Tác dụng với dung dịch axit
Al2O3 + 6H+ →2Al3+ + 3H2O

 - Tác dụng với dung dịch kiềm

Al2O3 + 2OH(→ 2AlO2( + H2O

2. Ứng dụng: Nhôm oxit tồn tại dưới dạng ngậm nước và dạng khan.

II. NHÔM HIĐROXIT
* Tính chất hoá học: Là hiđroxit lưỡng tính.

- Tác dụng với dung dịch axit
Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O

 - Tác dụng với dung dịch kiềm

Al(OH)3 + OH( → AlO2( + 2H2O

III. NHÔM SUNFAT
 - Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu.
IV. CÁCH NHẬN BIẾT ION Al3+
Al3+ + 3OH( → Al(OH)3(
Al(OH)3 + OH( (dư) → AlO2( + 2H2O


	Hoạt động 1

 - GV dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vi trí của Al trong bảng tuần hoàn.

Hoạt động 2

- GV biểu diễn thí nghiệm Al mọc lông tơ. HS quan sát hiện tượng xảy ra và viết PTHH của phản ứng.

Hoạt động 3

- GV bổ sung thêm một số ứng dụng khác của nhôm.

- HS nghiên cứu SGK để biết được trạng thái thiên nhiên của Al

Hoạt động 4 

- GV biểu diễn thí nghiệm điều chế Al(OH)3, sau đó cho HS quan sát Al(OH)3 vừa điều chế được.
	- HS viết cấu hình
 -HS tự nghiên cứu SGK để biết được các tính chất vật lí của kim loại Al

- HS quan sát giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng.

- HS viết PTHH của phản ứng.

- HS trình bày các ứng dụng quan trọng của Al và cho biết những ứng dụng đó dựa trên những tính chất vật lí nào của nhôm.

- HS nghiên cứu SGK để biết Al trong công nghiệp được sản xuất theo phương pháp nào.

- HS nghiên cứu SGK để biết vì sao phải hoà tan Al2O3 trong criolit nóng chảy ? Việc làm này nhằm mục đích gì ?

- HS nghiên cứu SGK để biết được một số tính chất vật lí của nhôm oxit.

- HS viết phương trình hoá học của phản ứng để chứng minh Al2O3 là hợp chất lưỡng tính.

- HS nhận xét về trạng thái, màu sắc của Al(OH)3.

- HS quan sát hiện tượng xảy ra, viết phương trình phân tử và phương trình ion của phản ứng.

HS nghiên cứu SGK để biết được một số ứng dụng quan trọng của nhôm sunfat.


	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
nêu tính chất của oxit nhôm
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học

bt trang
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	Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG XXI

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Kiến thức:   

- Vị trí, cấu tạo nguyên tử

  
- Nguyên tắc và phương pháp điều chế

  
-Nguyên nhân của tính khử

Kĩ năng: 
  - Làm một số bài tập đơn giản.

 Thái độ: Cẩn thận trong các thí nghiệm hoá học

đồ dùng và phương tiện dạy học:

Giáo trình. 

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại tính chất kiềm, kiềm thổ, nhôm
	
	
	

	2
	I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
IV. ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN
V. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 

Bài 1: Hoàn thành PTHH của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau đây
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Bài 2: Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit HCl thu được 4,15g hỗn hợp muối clorua. Khối lượng mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là

A. 1,17g & 2,98g
B. 1,12g & 1,6g

C. 1,12g & 1,92g
D. 0,8g & 2,24g (
Giải

NaOH + HCl → NaCl + H2O

KOH + HCl → KCl + H2O

Gọi a và b lần lượt là số mol của NaOH và KOH

( 40a + 56b = 3,04 (1)

Từ 2 PTHH trên ta thấy:

1 mol NaOH → 1 mol NaCl, khối lượng tăng 35,5 – 17 = 18,5g.

1 mol NaOH → 1 mol NaCl, khối lượng tăng 35,5 – 17 = 18,5g.

( 1 mol hỗn hợp (KOH, NaOH) → 1 mol hỗn hợp (KCl và NaCl), khối lượng tăng 18,5g.

Theo bài cho khối lượng hỗn hợp tăng 4,15 – 3,04 = 1,11g

( a + b = 1,11:18,5 = 0,06 (2)

Từ (1) và (2): a = 0,02; b = 0,04

( mKOH = 40.0,02 = 0,8g; ( đáp án D.

Bài 3: Sục 6,72 lít CO2 (đkc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 10g

B. 15g

C. 20g(
D. 25g

Giải

nCO2 = 0,3 ( 1 <
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Bài 4: Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cữu ?

A. NaCl
B. H2SO4
C. Na2CO3(
D. HCl

Bài 1: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

A. nhôm là kim loại kém hoạt động.

B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ. (
C. có màng oxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.

D. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước.

Bài 2: Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây ?

A. HCl

B. H2SO4
C. NaHSO4
D. NH3(
Bài 3: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 (đkc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là


A. 16,2g và 15g

B. 10,8g và 20,4g(

C. 6,4g và 24,8g  D. 11,2g và 20g

Giải

Al → 
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 = 0,4 mol ( mAl = 0,4.27 = 10,8g ( đáp án B.

Bài 4: Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hoá học để giải thích.

a) các kim loại: Al, Mg, Ca, Na.

b) Các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3.

c) Các chất bột: CaO, MgO, Al2O3.

Giải

a) H2O


b) dd Na2CO3 hoặc dd NaOH

c) H2O

Bài 5: Viết phương trình hoá học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi

a) cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

b) cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

c) cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

d) sục từ từ khí đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

e) cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.


	Hoạt động 1

- GV quan sát, hướng dẫn HS giải quyết bài tập.

Hoạt động 2

- GV quan sát, hướng dẫn HS giải quyết bài tập.

Hoạt động 3

- GV giới thiệu cho HS phương pháp giải toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm.

Hoạt động 4

HS giải quyết bài toán theo sự hướng dẫn của GV.

Hoạt động 5
HS dựa vào kiến thức đã học về  Al, Al2O3 và Al(OH)3 để chọn đáp án phù hợp.

Hoạt động 6
HS dựa vào kiến thức đã học về  Al để chọn đáp án phù hợp.

Hoạt động 7
hoạt động 8: HS vận dụng những kiến thức đã học về nhôm, các hợp chất của nhôm cũng như tính chất của các hợp chất của kim loại nhóm IA, IIA để giải quyết bài toán.

Hoạt động 9:

- GV hướng dẫn HS viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

- HS viết PTHH của phản ứng, nêu hiện tượng xảy ra.


	- HS vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết bài tập bên.

- HS giải quyết theo phương pháp tăng giảm khối lượng hoặc phương pháp đặt ẩn giải hệ thông thường.

- HS giải quyết bài toán theo sự hướng dẫn của GV.

- HS vận dụng phương pháp làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cữu để giải quyết bài toán.

HS viết phương trình hoá học của phản ứng, sau đó dựa vào phương trình phản ứndung dịch để tính lượng kim loại Al có trong hỗn hợp (theo đáp án thì chỉ cần tính được khối lượng của một trong 2 chất vì khối lượng của mỗi chất ở 4 đáp án là khác nhau)


	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học

bt trang 
	......................................................................

....................................................................
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.....................................................................
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	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

1. Kiến thức: Giúp HS biết
  - Vị trí, cấu tạo nguyên tử của sắt.

  - Tính chất vật lí và hoá học của sắt.

 2. Kĩ năng: 

  - Viết PTHH của các phản ứng minh hoạ tính chất hoá học của sắt.

  - Giải được các bài tập về sắt.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

  - Dụng cụ, hoá chất: bình khí O2 và bình khí Cl2 (điều chế trước), dây sắt, đinh sắt, dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch CuSO4, ống nghiệm, đèn cồn, giá thí nghiệm, kẹp sắt,…

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất chung của kim loại
	
	
	

	2
	Giảng bài mới

I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

- Ô thứ 26, nhóm VIIIB, chu kì 4.

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Là kim loại màu trắng hơi xám, có khối lượng riêng lớn, tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính nhiễm từ.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Có tính khử trung bình.

Với chất oxi hoá yếu: Fe → Fe2+ + 2e

Với chất oxi hoá mạnh: Fe → Fe3+ + 3e

1. Tác dụng với phi kim
a) Tác dụng với lưu huỳnh
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b) Tác dụng với oxi
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c) Tác dụng với clo
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2. Tác dụng với dung dịch axit
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3. Tác dụng với dung dịch muối 
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4. Tác dụng với nước
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IV. TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN
 - Khoảng 5% khối lượng vỏ trái đất.

quặng manhetit (Fe3O4)
quặng hematit (Fe2O3)
xiđerit (FeCO3)
quặng pirit (FeS2).

I. HỢP CHẤT SẮT (II)
Tính chất hoá học cơ bản của hợp chất sắt (II) là tính khử.

1. Sắt (II) oxit
 a. Tính chất vật lí: (SGK)
 b. Tính chất hoá học 
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3FeO+10H+ +NO3-→ 3Fe3+ +NO( +5H2O

 c. Điều chế
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2. Sắt (II) hiđroxit
 a. Tính chất vật lí : (SGK)
 b. Tính chất hoá học 

Thí nghiệm: Cho dung dịch FeCl2 + dung dịch NaOH

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2( + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

 c. Điều chế: Điều chế trong điều kiện không có không khí.

3. Muối sắt (II)
 a. Tính chất vật lí : Đa số các muối sắt (II) tan trong nước, khi kết tinh thường ở dạng ngậm nước.

Thí dụ: FeSO4.7H2O; FeCl2.4H2O

 b. Tính chất hoá học 
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 c. Điều chế: Cho Fe (hoặc FeO; Fe(OH)2) tác dụng với HCl hoặc H2SO4 loãng.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2(
FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

- Dung dịch muối sắt (II) điều chế được phải dùng ngay vì trong không khí sẽ chuyển dần thành muối sắt (III).

II.  HỢP CHẤT SẮT (III)
Tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất sắt (III) là tính oxi hoá.

Fe3+ + 1e → Fe2+
Fe3+ + 2e → Fe

1. Sắt (III) oxit
 a. Tính chất vật lí: (SGK)
 b. Tính chất hoá học
- Fe2O3 là oxit bazơ

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3  +  6H+ → 2Fe3+  +  3H2O

- Tác dụng với CO, H2
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 c. Điều chế
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- Fe3O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit dùng để luyện gang.

2. Sắt (III) hiđroxit
- Fe(OH)3 là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước, dễ tan trong dung dịch axit tạo thành dung dịch muối sắt (III).

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe​2(SO4)3 + 6H2O

- Điều chế: dung dịch kiềm + dung dịch muối sắt (III).

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3( + 3NaCl

3. Muối sắt (III)
- Đa số các muối sắt (III) tan trong nước, khi kết tinh thường ở dạng ngậm nước.

Thí dụ: FeCl3.6H2O; Fe2(SO4)3.9H2O

- Muối sắt (III) có tính oxi hoá, dễ bị khử thành muối sắt (II)
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	Hoạt động 1

- GV dùng bảng HTTH và yêu cầu HS xác định vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn.

Hoạt động 2
GV yêu cầu HS xác định xem khi nào thì sắt thị oxi hoá thành Fe2+, khi nào thì bị oxi hoá thành Fe3+ ?

- GV biểu diễn các thí nghiệm:

 + Fe cháy trong khí O2.

 + Fe cháy trong khí Cl2.

  + Fe tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng.

- GV yêu cầu HS hoàn thành các PTHH:

  + Fe + HNO3 (l) →

  + Fe + HNO3 (đ) →

  + Fe + H2SO4 (đ) →

Hoạt động 3

- HS nghiên cứu SGK để biết được trạng thái thiên nhiên của sắt.

Hoạt động 4: 

- GV ?: Em hãy cho biết tính chất hoá học cơ bản của hợp chất sắt (II) là gì ? Vì sao ?

- GV giới thiệu cách điều chế FeO. 

Hoạt động 5

- GV ?: Tính chất hoá học chung của hợp chất sắt (III) là gì ? Vì sao ?

- GV giới thiệu phản ứng nhiệt phân Fe(OH)3 để điều chế Fe2O3.

- GV ?: Chúng ta có thể điều chế Fe(OH)3bằng phản ứng hoá học nào ?

- GV biểu diễn thí nghiệm:

  + Fe + dung dịch FeCl3.

  + Cu + dung dịch FeCl3.


	- HS viết cấu hình electron của Fe, Fe2+, Fe3+; suy ra tính chất hoá học cơ bản của sắt.

- HS nghiên cứu SGK để biết được những tính chất vật lí cơ bản của sắt.

- HS đã biết được tính chất hoá học cơ bản của sắt nên
- HS tìm các thí dụ để minh hoạ cho tính chất hoá học cơ bản của sắt.

- HS quan sát các hiện tượng xảy ra. Viết PTHH của phản ứng.

- HS viết PTHH của phản ứng: Fe + CuSO4 →

- HS nghiên cứu SGK để biết được điều kiện để phản ứng giữa Fe và H2O xảy ra.

- HS nghiên cứu tính chất vật lí của sắt (II) oxit.

- HS viết PTHH của phản ứng biểu diễn tính khử của FeO.

- HS nghiên cứu tính chất vật lí của sắt (II) hiđroxit.

- HS quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích vì sao kết tủa thu được có màu trắng xanh rồi chuyển dần sang màu nâu đỏ.

- HS nghiên cứu tính chất vật lí của muối sắt (II).

- HS lấy thí dụ để minh hoạ cho tính chất hoá học của hợp chất sắt (II).

- HS nghiên cứu tính chất vật lí của Fe2O3.

- HS viết PTHH của phản ứng để chứng minh Fe2O3 là một oxit bazơ.

- HS quan sát hiện tượng xảy ra. Viết PTHH của phản ứng.
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
yêu cầu HS nêu tính chất hóa học
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học
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	Nguồn tài liệu tham khảo 
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	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

1. Kiến thức: HS biết:

  - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất của crom.

  - Tính chất của các hợp chất của crom.

 2. Kĩ năng: Viết PTHH của các phản ứng biểu diễn tính chất hoá học của crom và hợp chất của crom.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

  - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Máy chiếu

  - Dụng cụ, hoá chất: Chén sứ, giá thí nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn.

  - Tinh thể K2Cr2O7, dung dịch CrCl3, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, tinh thể (NH4)2Cr2O7  

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất chung của kim loại
	
	
	

	2
	Giảng bài mới

I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

- Ô 24, nhóm VIB, chu kì 4.

- Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

- Crom là kim loại màu trắng bạc, có khối lượng riêng lớn- Là kim loại cứng nhất, có thể rạch được thuỷ tinh.

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

- Là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

- Trong các hợp chất crom có số oxi hoá từ +1 → +6 (hay gặp +2, +3 và +6).

1. Tác dụng với phi kim 
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2. Tác dụng với nước

Cr bền với nước và không khí do có lớp màng oxit rất mỏng, bền bảo vệ ( mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt và dùng Cr để chế tạo thép không gỉ.

3. Tác dụng với axit

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2(
Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2(
- Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nguội.

IV. HỢP CHẤT CỦA CROM
1. Hợp chất crom (III)
a) Crom (III) oxit – Cr2O3

- Cr2O3 là chất rắn, màu lục thẩm, không tan trong nước.

- Cr2O3 là oxit lưỡng tính

Cr2O3 + 2NaOH (đặc) → 2NaCrO2 + H2O

Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2
b) Crom (III) hiđroxit – Cr(OH)3

- Cr(OH)3 là chất rắn, màu lục xám, không tan trong nước.

- Cr(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Cr(OH)3+ 3HCl → CrCl3 + 3H2O

- Tính khử và tính oxi hoá: Do có số oxi hoá trung gian nên trong dung dịch vừa có tính oxi hoá (môi trường axit) vừa có tính khử (trong môi trường bazơ)  

2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2
2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+
2CrO2-+3Br2+8OH‒→2CrO4-+6Br‒ + 4H2O

2. Hợp chất crom (VI)

a) Crom (VI) oxit – CrO3

- CrO3 là chất rắn màu đỏ thẫm.

- Là một oxit axit

CrO3 + H2O  → H2CrO4 (axit cromic)

2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 (axit đicromic)

- Có tính oxi hoá mạnh
b) Muối crom (VI)

- Là những hợp chất bền.

 + Na2CrO4 có màu vàng
+ Na2Cr2O7 có màu da cam

- Các muối cromat và đicromat có tính oxi hoá mạnh.
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- Trong dung dịch của ion 
[image: image44.wmf]-
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 luôn có cả ion 
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	Hoạt động 1

- GV dùng bảng tuần hoàn và yêu cầu HS xác định vị trí của Cr trong bảng tuần hoàn.

Hoạt động 2

- GV giới thiệu về tính khử của kim loại Cr so với Fe và các mức oxi hoá hay gặp của crom. 

Hoạt động 3

- GV ?: Vì sao hợp chất Cr3+ vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá ?

Hoạt động 4

GV hướng dẫn

	- HS viết cấu hình electron nguyên tử của Cr.

- HS nghiên cứu tính chất vật lí của Cr trong SGK theo sự hướng dẫn của GV.

- HS viết PTHH của các phản ứng giữa kim loại Cr với các phi kim O2, Cl2, S

- HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi sau: Vì sao Cr lại bền vững với nước và không khí ?

- HS viết PTHH của các phản ứng giữa kim loại Cr với các axit HCl và H2SO4 loãng.

- HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu tính chất vật lí của Cr2O3.

- HS dẫn ra các PTHH để chứng minh Cr2O3 thể hiện tính chất lưỡng tính.

- HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật lí của Cr(OH)3.

- HS nghiên cứu SGK để biết được tính chất vật lí của CrO3.

- HS viết PTHH của phản ứng giữa CrO3 với H2O.

- HS nghiên cứu SGK để viết PTHH của phản ứng giữa K2Cr2O7 với FeSO4 trong môi trường axit.
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	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Nguyễn Thị Huyền Nga
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          Giảng viên



	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................
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Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG XXII
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Kiến thức:   

- Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất

  
- Nguyên tắc và phương pháp điều chế 

  
-Một số hợp chất quan trọng
Kĩ năng: 
  - Giải bài tập.

 Thái độ: Cẩn thận trong các thí nghiệm hoá học

đồ dùng và phương tiện dạy học:

giáo trình 

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất chung của kim loại
	
	
	

	2
	I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

IV. ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN

V. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 

Bài 1: Điền CTHH của các chất vào những chổ trống và lập các PTHH sau:

a) FeO + H2SO4 (đặc) → SO2( + …

b) Fe3O4 + HNO3 (đặc) → NO2( + … 

c) FeO + HNO3 (loãng) → NO( + …

d) FeS + HNO3 → NO( + Fe2(SO4)3 + …

e) Fe2O3 +....    →   Fe

f) FeS2    +   O2   → 

Bài 2: Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt 3 mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu và Cu – Fe.  

Giải

- Cho 3 mẫu hợp kim trên tác dụng với dung dịch NaOH, mấu nào không thấy sủi bọt khí là mẫu Cu – Fe.

- Cho 2 mẫu còn lại vào dung dịch HCl dư, mẫu nào tan hết là mẫu Al – Fe, mẫu nào không tan hết là mẫu Al – Cu.

Bài 3: Biết 2,3g hỗn hợp gồm MgO, CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Khối lượng muối thu được là

A. 3,6g

B. 3,7g

C. 3,8g

D. 3,9g(
Giải

nH2SO4 = 0,02 (mol)

mmuối  = 2,3 + 0,02(96 – 16) = 3,9g

Bài 1: Hoàn thành các PTHH của phản ứng theo sơ đồ sau:


[image: image47.wmf]F
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Giải

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe

(3) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
(4) 2FeCl3 + 3Mg → 3MgCl2 + 2Fe

(5) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

(6) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(7) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3


	Hoạt động 
- GV lưu ý HS phản ứng (d) có nhiều phương trình phân tử nhưng có cùng chung phương trình ion thu gọn.

Giải

a) 2FeO + 4H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2( + 4H2O

b) Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2( + 5H2O

c) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO( + 5H2O

d) FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO( + Fe(NO3)3 + H2O

e) Fe2O3 +   3CO   →   2Fe  + 3CO2

f) 4FeS2    +   11O2   →  2Fe2O3    + 8SO2

Hoạt động 2

- GV đặt câu hỏi: Các kim loại trong mỗi cặp có sự giống và khác nhau như thế nào về mặt tính chất hoá học ?

Hoạt động 3: 
- GV: nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4
- GV quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành các PTHH của phản ứng.


	- HS dựa vào các kiến thức đã học để hoàn thành các phản ứng.

- HS phân biệt mỗi cặp kim loại dựa vào tính chất hoá học cơ bản của chúng. 

- HS tự giải quyết bài toán.

- HS vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành PTHH của các phản ứng theo sơ đồ bên.
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Tên bài: ÔN TẬP HỌC PHẦN HÓA HỌC 4
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

1. Kiến thức:

- Một số kiến thức quan trọng: Tính chất hóa học chung của kim lọai, tính chất của kim loại nhóm IA,IIA,IIIA, Fe, Crôm , và hợp chất tương ứng.

-Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức các chương hoá học hữu cơ (Cacbohiđrat; Amin, amino axit và protein; Polime và vật liệu polime).

 2. Kĩ năng: 
  - Phát triển kĩ năng dựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất.

  - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận thuộc các hoá học hữu cơ.

2. Kỹ năng:

- Ứng dụng tính chất để giải một số bài tập
3. Thái độ:Thái độ tích cực trong học tập.

đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức trước khi lên lớp ôn tập phần hoá học hữu cơ.

  - GV lập bảng tổng kết kiến thức. Máy chiếu

I. Ổn định lớp học: Điểm danh, nhắc nhở các trường hợp gần bị cấm thi. Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	
	
	

	2
	KHÁI NIỆM

TÍNH CHẤT HÓA HỌC

ĐIỀU CHẾ

Câu 1 : Nhúng lá sắt nặng 8 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M .Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy khối lượng của nó bằng 8,8 gam .Xem thể tích dung dịch không đổi thì nồng độ CuSO4 sau phản ứng bằng bao nhiêu ?
   A. 0,9 M         B. 1,8 M          
C. 1 M                 D. 1,5 M

Câu 2 :Một hỗn hợp X (Al2O3, Fe2O3, SiO2) để tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp X ,ta cần khuấy X vào dung dịch lấy dư

A . H2SO4   B. HCI
C. NaOH    D. NaCl

Câu 3 : Có 5 mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nếu chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết được những kim loại nào ?

A. Ba, Al, Ag

B. Ag, Fe, Al


C. Ag, Ba

D. cả 5 kim loại

Câu 4: Hoà tan hỗn hợp gồm: a mol Na2O và b mol Al2O3 vào nước thì chỉ thu được dung dịch chứa chất tan duy nhất. khẳng định nào đúng ?

A. a 
[image: image48.wmf]£

 b

B. a = 2b

C. a=b


D. a 
[image: image49.wmf]³

 b

Câu 5: Hàm lượng oxi trong một oxit sắt FexOy không lớn hơn 25%. Oxit sắt này có thể là:

A. FeO

B. Fe2O3
C. Fe3O4  D. không xác định được

Câu 6: Hỗn hợp X gồm Zn và CuO. X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH sinh ra 4,48 lit khí H2 (đktc). Để hoà tan hết X cần 400ml dung dịch HCl 2M. khối lượng X bằng:

A. 21 gam
B. 62,5 gam


C. 34,5 gam
D. 29 gam

Câu 7: Sắt không tác dụng với chất nào sau đây ?

A. dung dịch HCl loãng


B. dung dịch H2SO4 đặc nóng

C. dung dịch CuSO4


D. dung dịch Al(NO3)3
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng 
A. ion Ag+ có thể bị oxi hoá thành Ag

B. nguyên tử Mg có thể khử được ion Sn2+
C. ion Cu2+ có thể oxi hóa được Al
D. CO không thể khử MgO thành Mg

Câu 9: Nhóm mà các kim loại đều phản ứng với dung dịch CuSO4 là:

A. Ba, Mg, Hg
     B. Na, Al, Fe, Ba

C. Al, Fe, Mg, Ag  D. Na, Al, Cu


	GV hướng dẫn
Hoạt động 1: 
- GV: nhận xét, đánh giá

Hoạt động 2

- GV quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành các BT


	hs trả lời
lập bảng tóm tắt
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